
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 ngách 17 ngõ 264, đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

28/05/20103. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÁNH

0104730674

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật.
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
Đại lý;
Dịch vụ ăn uống;
Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư 
vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán);
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
Đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch;
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho 
thuê đồ dùng cá nhân và gia đình;
Hoàn thiện công trình xây dựng;
Hoạt động trang trí nội thất (không bao gồm dịch vụ thiết kế 
công trình);
Xây dựng nhà các loại;
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt);
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác;
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
Bán ô tô và xe có động cơ khác;
Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các 
bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI KIM KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM KHANH TRADING AND IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM KHANH IE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 37100209
Email:

04 37100209Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ THỊ LÝ Số 46 Tô Ngọc Vân, 
phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.200.000.000 63,16 012077087

Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (trừ mỹ 
phẩm có hại cho sức khỏe con người);
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng;
Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc;
Khai thác đất sét;
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lào;

Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá nội, 
thuốc lào;
Sản xuất máy móc, thiết bị;
Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng;
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa (trừ sản xuất răng 
giả), chỉnh hình và phục hồi chức năng;
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da;
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa;
Sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, 
rạ và vật liệu tết bện;
Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác;
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;
Sản xuất hàng dệt khác;
Sản xuất trang phục;

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2Đinh Thị 
Phượng

Thôn Cát Đằng, xã 
Yên Tiến, huyện Ý 
Yên, tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

700.000.000 36,84 162822507

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ THỊ LÝ Nữ

20/09/1980 Kinh Việt Nam

012077087
08/10/1997 Công an thành phố Hà Nội

Số 46 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 7, ngách 17, ngõ 264, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (Tổ 
40, cụm 5, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Việt Nam
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